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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2346/QĐ-UBND ngày  27/11/2012 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh là lực lượng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm gồm các thành viên là công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh để thực hiện những nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn khỏi những nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các em theo luật định; nâng cao hiệu quả quản lý về lĩnh vực bảo vực trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Chương II
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 2. Vị trí

Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh là đơn vị do UBND tỉnh thành lập, chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em của tỉnh. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em của tỉnh điều hành trực tiếp công tác của đội và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước UBND tỉnh.
Điều 3. Chức năng 

Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện những nhiệm vụ về bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.
Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ chung của đội công tác liên ngành
- Tham mưu và thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, tổ chức.

- Phối hợp thực hiện chuyển tuyến để đáp ứng nhu cầu bảo vệ của trẻ em và gia đình.

- Tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

- Đề xuất xây dựng và thực hiện những thủ tục và chính sách bảo vệ trẻ em phù hợp.

- Báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về tình hình trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành là thành viên tham gia công tác liên ngành.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan đầu mối trong hệ thống các hoạt động và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em của tỉnh điều phối dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho cán bộ thuộc các sở, ban ngành có liên quan và cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp điều tra, cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em đối với các trường hợp xâm hại, bạo lực đối với trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan để xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em hàng năm, 5 năm của địa phương.

- Tiến hành nghiên cứu đánh giá liên quan đến các vấn đề bảo vệ trẻ em địa phương; tổng hợp những khuyến nghị liên quan đến những thủ tục và chính sách bảo vệ trẻ em; đề xuất các giải pháp trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em cho Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp huyện.

- Tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo về tình hình và kết quả bảo vệ trẻ em theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: điều tra và xử lý các vụ vi phạm quyền trẻ em; tham vấn và hỗ trợ cho các nạn nhân và nhân chứng là trẻ em. Cảm hóa, giáo dục, thực hiện các biện pháp phục hồi và hòa nhập cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Phối hợp để bảo vệ các cán bộ bảo vệ trẻ em, cán bộ xã hội và cộng tác viên xã hội trong trường hợp nguy hiểm khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác thực hiện các hoạt động phòng ngừa xâm hại, bạo lực đối với trẻ em và loại bỏ các yếu tố nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Xây dựng các hướng dẫn bảo vệ quyền trẻ em trong quá trình điều tra và xử lý các vụ có sự tham gia của người chưa thành niên, nạn nhân và nhân chứng là trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng điều tra và xử lý thân thiện với trẻ em.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em tại cấp tỉnh; hỗ trợ Công an cấp huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em tỉnh và Bộ Công an về những chính sách bảo vệ trẻ em phù hợp.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh tình hình trẻ em và kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Y tế:

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: chăm sóc sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phục hồi chức năng cho trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột. . .

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác thực hiện các hoạt động phòng ngừa xâm hại trẻ em và loại bỏ các yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tổn hại.

- Phối hợp với ngành Công an thu thập thông tin, giám định sức khỏe để cung cấp các chứng cứ đối với các trường hợp ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em và phối hợp với các ban, ngành khác để thực hiện chuyển tuyến phù hợp cho trẻ em.

- Xây dựng hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ y tế địa phương về kỹ năng hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh và hỗ trợ cơ sở y tế địa phương lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về tình hình trẻ em và kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: phối hợp với Đội công tác liên ngành để xác định yếu tố nguy cơ dẫn đến xâm hại trẻ em; thông báo kịp thời và tiến hành các hoạt động phòng ngừa và can thiệp; xây dựng và tổ chức các chương trình giáo dục cho trẻ em kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ bản thân; giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho giáo viên, cha mẹ học sinh; tiếp nhận và tổ chức giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo, trợ cấp khó khăn, học bổng… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thực hiện các chương trình tái hòa nhập cho trẻ em.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác để thực hiện các hoạt động phòng ngừa xâm hại trẻ em và loại bỏ các yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tổn thương.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em trẻ em cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tư pháp:

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: tư vấn pháp lý cho gia đình và cho trẻ em, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng ngừa, ngăn chặn người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội… tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp huyện, xã về tố tụng thân thiện với trẻ em và các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác để thực hiện các hoạt động phòng ngừa xâm hại trẻ em và loại bỏ các yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tổn hại.

- Tham mưu UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về các chính sách bảo vệ trẻ em liên quan đến cho, nhận con nuôi và cấp giấy khai sinh.. . .

- Mở lớp tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, kiểm sát và điều tra viên, xét xử người chưa thành niên theo hướng tiếp cận thân thiện.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; hỗ trợ Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Tòa án nhân dân tỉnh:

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: chủ trì, phối hợp tổ chức các mô hình xử án thân thiện với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác để thực hiện các hoạt động phòng ngừa xâm hại trẻ em và loại bỏ các yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tổn hại.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; hỗ trợ Tòa án nhân dân cấp huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo chức năng của ngành, bao gồm: thực hiện giám sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thân thiện đối với người chưa thành niên phạm tội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của trẻ em chưa thành niên phạm tội theo xu hướng thân thiện.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng năng lực của kiểm sát viên trong giám sát điều tra, truy tố, xét xử thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh và hỗ trợ viện kiểm sát nhân dân cấp huyện lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về bảo vệ trẻ em.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn:

- Cung cấp các dịch vụ phù hợp với chức năng của tổ chức. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp huyện và phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trung ương theo hệ thống để tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp với các ban ngành và các đoàn thể khác để thực hiện chuyển tuyến đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em và gia đình.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em phù hợp với chức năng của tổ chức.

- Tham gia lập kế hoạch bảo vệ trẻ em cấp tỉnh hỗ trợ các đơn vị, tổ chức cấp huyện lập kế hoạch và hỗ trợ kỹ thuật giám sát thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì trẻ em cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.
Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh có 01 Đội trưởng và 02 Đội phó; Đội trưởng do Phó Giám đốc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội phụ trách, 02 Đội phó do Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) phụ trách; các thành viên trong Đội do các sở, ngành phân công gồm: Giáo dục và Đáo tạo, Công an tỉnh (PC 45), Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Việc thay thế, bổ sung thành viên của Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh do Ủy ban nhân tỉnh quyết định theo đề nghị của Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 7. Chế độ làm việc

1. Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh làm việc theo cơ chế phối hợp do Đội trưởng điều hành mọi hoạt động chung của đội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu của tỉnh.

Đội phó có trách nhiệm giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

Các thành viên trong đội chịu trách nhiệm về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình đang công tác. Các thành viên của đội phải thực hiện kế hoạch của đội khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chế độ họp thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu công việc.

2. Các thành viên của Đội công tác liên ngành hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, là đầu mối phối hợp các công việc liên quan đến cơ quan mình và có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị về chính sách, mục tiêu, phương hướng hoạt động có liên quan.
Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, Đội công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thành viên và các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em.

Chương VI

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG

Điều 9. 

1. Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hoạt động; được cung cấp thông tin, tài liệu và các phương tiện công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao

2. Kinh phí hoạt động của Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em được ngân sách nhà nước cấp và phân bổ vào tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hằng năm, Đội lập dự toán kinh phí hoạt động chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đội trưởng có trách nhiệm phổ biến đến từng thành viên trong đội để thực hiện. 

Điều 11. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
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